
Đơn vị tính: Người

Viên 
chức

Hợp đồng 
chuyên 

môn/thời vụ

Công nhân 
dịch vụ 
công ích

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Ban QLDA ĐTXD cấp tỉnh 709 447 83 179

1
Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông 
tỉnh Lào Cai

Tỉnh Lào Cai cũ
Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 

UBND tỉnh, uỷ quyền cho SXD quản lý 
về tổ chức, hoạt động

95 91 4

2 Ban QLDA ĐTXD tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai cũ
Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 

UBND tỉnh, uỷ quyền cho SXD quản lý 
về tổ chức, hoạt động

123 119 4

3 Ban QLDA ĐTXD số 01 tỉnh Lào Cai Tỉnh Yên Bái cũ UBND tỉnh 101 69 32

4 Ban QLDA ĐTXD khu vực Yên Bình
Gộp 2 ban huyện Yên Bình, Lục yên 

tỉnh Yên Bái cũ
UBND tỉnh 99 42 11 46

5 Ban QLDA ĐTXD khu vực Nghĩa Lộ
Gộp 4 ban huyện Nghĩa Lộ, Văn Trấn, 
Trạm tấu, Mù cang chải tỉnh Yên Bái 

cũ
UBND tỉnh 174 95 12 67

6 Ban QLDA ĐTXD khu vực Trấn Yên
Gộp 3 ban huyện Trấn Yên, Văn Yên, 

TP Yên Bái tỉnh Yên Bái cũ
UBND tỉnh 117 31 20 66

II Ban QLDA ĐTXD cấp xã 356 256 100 248 111

1 Ban QLDA ĐTXD khu vực Bắc Hà
Gồm 05 xã: Bắc Hà, Bảo Nhai, Cốc 

Lầu, Bản Liền, Tả Củ Tỷ
Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 

UBND xã Bắc Hà
36 29 7 20 16

2 Ban QLDA ĐTXD khu vực Bảo Thắng
Gồm 05 xã: Bảo Thắng, Gia Phú, Tằng 

Lỏong, Xuân Quang, Phong Hải
Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 

UBND xã Bảo Thắng
35 31 4 22 13

3 Ban QLDA ĐTXD khu vực Bát Xát
Gồm 07 xã: Bát Xát, Bản Xèo, Mường 
Hum, Dền Sáng, Trịnh Tường, A Mú 

Sung, Y Tý

Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 
UBND xã Bát Xát

46 21 25 38 8

4
Ban QLDA ĐTXD khu vực Cam Đường - 
Hợp Thành

Gồm 02 xã (phường): Phường Cam 
Đường và xã Hợp Thành

Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 
UBND phường Cam Đường

39 22 17 42 0

5
Ban QLDA ĐTXD khu vực Lào Cai - Cốc 
San

Gồm 02 xã (phường): Phường Lào Cai 
và xã Cốc San

Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 
UBND phường Lào Cai

39 27 12 35 4

PHỤ BIỂU I: HIỆN TRẠNG TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ NHÂN SỰ CÁC BAN QLDA

(Kèm theo đề án số     /ĐA-SXD   ngày       / 5 /2026 của Sở Xây dựng)

TT Tên đơn vị
Số lượng 

người

Loại Hợp đồng

Phạm vi hoạt động Cơ quan quản lý

Đề xuất 
thành lập 

ban xã 
phường 
(người)

Số lượng 
người còn 

lại 
(người)



Viên 
chức

Hợp đồng 
chuyên 

môn/thời vụ

Công nhân 
dịch vụ 
công ích

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TT Tên đơn vị
Số lượng 

người

Loại Hợp đồng

Phạm vi hoạt động Cơ quan quản lý

Đề xuất 
thành lập 

ban xã 
phường 
(người)

Số lượng 
người còn 

lại 
(người)

6 Ban QLDA ĐTXD khu vực Sa Pa
Gồm 06 xã (phường): Sa Pa, Tả Phìn, 

Tả Van, Ngũ Chỉ Sơn, Bản Hồ, 
Mường Bo

Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 
UBND phường Sa Pa

45 31 14 33 12

7 Ban QLDA ĐTXD khu vực Si Ma Cai
Gồm 03 xã: Si Ma Cai, Sín Chéng, 

Lùng Phình
Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 

UBND xã Si Ma Cai
21 19 2 15 6

8 Ban QLDA ĐTXD khu vực Văn Bàn
Gồm 08 xã: Văn Bàn, Khánh Yên, 
Chiềng Ken, Võ Lao, Dương Quỳ, 
Minh Lương, Nậm Xé, Nậm Chày

Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 
UBND xã Văn Bàn

30 23 7 23 7

9 Ban QLDA ĐTXD khu vực Bảo Yên
Gồm 06 xã: Bảo Hà, Bảo Yên, Thượng 
Hà, Phúc Khánh, Xuân Hòa, Nghĩa Đô

Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 
UBND xã Bảo Yên

37 31 6 20 17

10
Ban QLDA ĐTXD khu vực Mường 
Khương

Gồm 04 xã: Mường Khương, Pha 
Long, Bản Lầu, Cao Sơn

Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 
UBND xã Mường Khương

28 22 6 0 28

TỔNG 1065 703 183 179
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